Hä vµ tªn: ............................................   PHIẾU SỐ 1
(Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020)
*Toán :
Bài 1: Tính
         c)                        d)  	
Bài 2: Rút gọn rồi tính:

a)  	                              b)   	            	
Bài 3: Tìm x
a)   X + 			        b)  		
Bài 4: Có  tấm vải, lần thứ nhất bán được  tấm vải, lần thứ hai bán  tấm vải. Hỏi còn lại bao nhiêu phần tấm vải ?
Bài 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 36m. Chiều rộng bằng    chiều dài. Người ta sử dụng  diện tích để làm nhà,  diện tích để làm sân còn lại là làm vườn. Tính 
diện tích vườn?

*Tiếng Việt : 
1.Tập đọc:
 	Luyện đọc các bài tập đọc đã học: “Hoa học trò”, “Chợ Tết”. Trả lời các câu hỏi cuối bài.
2.Luyện từ và câu:
Bài 1: Tìm trong đoạn văn sau, ghi lại những câu kể Ai thế nào ? rồi xác định chủ ngữ và vị ngữ.
Mưa rả rích suốt ngày.Trời lúc nào cũng mọng nước. Lúa chín rũ xuống. Bông lúa ướt nhép, vàng rậm. Trời xám. Đường xám màu bùn, nhày nhụa. Nền nhà ẩm.
Bài 2: Tìm và ghi lại 3 câu kể Ai thế nào ? trong bài “Sầu riêng”
Bài 3: Tìm các từ dưới đây, từ nào là từ láy. Đánh dấu x vào trước ô trống:
 Phơi phới		 Hốt hoảng		 Chói lọi	
 Mạnh mẽ              Buôn bán		 Nhỏ nhẹ			
 Say sưa		  Mặt mũi


Hä vµ tªn: ............................................   PHIẾU SỐ 2
(Thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2020)
*Toán :
Bài 1. Rút gọn các phân số 
	=
	 =
	 =
	 =
	 =
	 =          


Bài 2: Tính:








       a)   -             b)  -   =         c)  -       d)  -           








      e)  +                 g)  +                h)  +          i)  -                           
Bài 3: Tìm x:




        a)           b)             c)            d)  


Bài 4: Tính chu vi và diện tích hình chữ nh ật có chiều dài  km, chiều dài hơn chiều rộng km .
Bài 5: Một cửa hàng nhận về 2015 lít dầu. Cửa hàng đã bán  số dầu. Số còn lại được chia vào hai thùng. Thùng thứ nhất nhiều hơn thùng thứ hai 50 lít. Tính số dầu ở mỗi thùng.    
Bài 6:Tính bằng cách thuận tiện nhất:


     a)                                 b)  
*Tiếng Việt :
        Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu:
          Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim .Hai chân xinh xinh bằng hai chiếc tăm . Hai chiếc cánh nhỏ xíu mà xoải nhanh vun vút . Cặp mỏ chích bông tí tẹo bằng hai mảnh vỏ trấu chắp lại. Chích bông gắp sâu trên lá nhanh thoăn thoắt . Nó moi những con sâu độc ác nằm bí mật trong than cây vừng mảnh dẻ,ốm yếu. Chích bông là bạn của trẻ em và là bạn của bà con nông dân.
a/Tìm câu kể Ai làm gì?Xác định chủ ngữ ,vị ngữ trong câu.
b/ Ghi lại các bộ phận của chích bông được tác giả miêu tả và các từ ngữ chỉ đặc điểm của các bộ phận ấy. ( Ví dụ: Hai chân: xinh xinh, bằng chiếc tăm…)
c/ Ghi lại các từ ngữ miêu tả hoạt động của chích bông.







Hä vµ tªn: ............................................   PHIẾU SỐ 3
(Thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2020)
Bài 1. Quy đồng mẫu số các phân số 
	a)  và            
	 b)  và                             
	c)  và            
	d)  ;  ;                 
	e)  ;  ; 





Bài 2 : Tính :








             a)   x             b)  x           c)  x         d)  x             








            e)  x                 g)  x                h)  x          i)  x                           


Bài 4 : Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Biết chiều rộng là m.


Bài 5 : Một hình bình hành có độ dài đáy là m và hơn chiều cao m. Tính diện tích hình bình hành đó.
Bài 6: Tìm x


               a)                        b)  

*Tiếng Việt :
Bài 1: Tìm các câu kể Ai thế nào ? trong đoạn văn sau:
      Bạch dương là loài cây biểu tượng của nước Nga. Những hàng cây trắng thẳng, cao vút trải khắp ngoại ô Mat-xcơ-va. Bạch dương xanh tuyệt đẹp trong mùa hè, ngả sắc vàng rợi trong mùa thu và toát lên vẻ cô liêu buồn bã nhớ thương giữa  tuyết trắng tinh khôi trong mùa đông lạnh giá. Trong khi đó thì lá cây phong vào mùa đông lại đỏ rực lên, phủ khắp công viên một màu đỏ như lửa. Khách du lịch đến Mát-xcơ-va đều nhặt một vài chiếc lá phong làm quà lưu niệm để nhớ về nước Nga.
Bài 2: Chép lại những câu kể Ai thế nào? Tìm được trong đoạn văn trên gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, hai gạch dưới bộ phận vị ngữ.
Bài 3: Xác định CN – VN của câu sau 
a) Những cánh hoa trâm bé nhỏ cũng kịp nở bung để khoe sắc cùng với đất trời.

b)Trâm là loài cây dại được trồng để làm hàng rào hoặc có thể mọc hoang ở bất cứ đâu.

c) Vào mùa hoa nở, cả cây trâm là một màu trắng muốt.

d) Hồi bé, cứ mỗi mùa hoa trâm nở lũ trẻ con chúng tôi lại bày trò cô dâu chú rể để chơi.


[bookmark: _GoBack]Hä vµ tªn: ............................................   PHIẾU SỐ 4
(Thứ năm ngày 30 tháng 4 năm 2020)
*Toán :
Bài 1:  Tính
  - 	    		 x 		        x 4	
  -  + 		2 + ( - )         
Bài 2:  Rút gọn rồi tính:
 -  + 	     		  +  - 			 x  +        
Bài 3:  Tìm X:
a) X +   =  + 		b)  - X =  - 
Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều dài là 2 m, chiều rộng bằng  m. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 5: Một hình bình hành có độ dài đáy là   m và hơn chiều cao  m. Tính diện tích hình bình hành đó.

*Tiếng Việt :
Bài 1:  a) Ghi lại những câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn sau:
Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân.
     b) Xác định CN – VN của các câu đó.
Bài 2.  a) Tìm những từ ngữ chỉ vẻ đẹp tâm hồn và tính cách của con người.
b) Đặt câu với một từ vừa tìm được ở phần a.
Bài 3: .  a) Tìm những từ ngữ tả cảnh đẹp của cảnh vật thiên nhiên.
b) Đặt câu với một từ vừa tìm được ở phần a.
Bài 4: Thêm vị ngữ thích hợp để được câu kể Ai làm gì?
· Vào chủ nhật hằng tuần, gia đình tôi …………………………………..
· Người vẽ tranh trên phố…………………………………………………
· Bác lao công……………………………………………………………..




Hä vµ tªn: ............................................   PHIẾU SỐ 5
(Thứ sáu ngày 1 tháng 5 năm 2020)
*Toán :
         Bài 1: Đặt tính rồi tính.
        5688 + 87566           102475 - 78976            450 x 430              345600 : 675 
           Bài 2 : Tính  








  a)   +   =        b)  -   =         c)  x       d)         e)             
 Bài 3:  Tìm x 






        a)  X -  =                         b)  x  X =                          c)   x X =      .
Bài 4:  Một bể nước có sức chứa 3000 lít . Người ta cho một vòi nước chảy vào cái bể . Lần đầu vòi chảy được  bể ; Lần sau vòi chảy được     bể. Hỏi cả  hai lần vòi chảy được bao nhiêu lít nước ? 

Bài 5:  Sân trường hình chữ nhật có chiều rộng 60 m, chiều dài bằng  chiều rộng. Tính chu vi và diện tích sân trường đó?




 Bài 6:  Viết các phân số : ,  , ,  theo thứ tự từ bé đến lớn . 

Bài 7: Một cửa háng có 50 kg đường. Buổi sáng bán 10 kg đường, buổi chiều bán số đường còn lại . Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu kg đường?
*Tiếng Việt: 
* Đọc thầm đoạn văn sau : 
    (1)Trước nhà , mấy cây bông giấy nở hoa tưng bừng. (2) Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. (3) Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt tinh khiết. (4)Cả một vòm cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà và mảnh sân nhỏ phía trước. (5)Tất cả như nhẹ bỗng, tưởng chỉ cần một trận gió ào qua, cây bông giấy sẽ bốc bay lên, mang theo cả ngôi nhà lang thang giữa bầu trời. (6) Hoa giấy đẹp một cách giản dị. (7)Mỗi cách hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ. (8)Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng , chúng liền tản mát bay đi mất
1.Các câu kể Ai thế nào là các câu số ……
2. Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi câu kể Ai thế nào trong đoạn văn trên ?  
3. Tìm các từ láy có trong đoạn văn trên ? 
4. Dựa vào đoạn văn trên em hãy viết một đoạn văn tả một bộ phận của cây hoa mà em thích ( trong đoạn văn có sử dụng ít nhất  3 kiểu câu kể Ai thế nào? )
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